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(Thời gian làm bài đọc hiểu và phần B: 80 phút )



Họ và tên:......................................................................................................... Lớp:................................................... 

A. Kiểm tra đọc (10 điểm)
I. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm): Đã kiểm tra trong các tiết ôn tập của tuần 10 .
II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (7 điểm) 
Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:	
NẾU ƯỚC MƠ ĐỦ LỚN
Tôi chú ý đến cô bé ấy khi thấy cô rất ham mê bóng rổ. Có lần, hai bác cháu nói chuyện, cô bé bảo: “Cháu muốn vào đại học. Nhưng cháu chỉ có thể theo học nếu có học bổng. Cháu nghĩ nếu chơi bóng thật xuất sắc, sẽ nhận được học bổng. Ba cháu bảo nếu ước mơ đủ lớn, những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ.”
Một hôm, thấy cô bé buồn, tôi hỏi, cô trả lời:
- Các huấn luyện viên bảo cháu hơi thấp, không thể chơi cho đội hạng nhất. Như vậy thì nói gì đến học bổng được nữa!
- Ý ba cháu thế nào?
- Ba cháu bảo: “Các huấn luyện viên sai bét, vì họ không hiểu được sức mạnh của ước mơ. Nếu con thực sự muốn thì không gì có thể ngăn cản con, ngoại trừ một điều – thái độ của chính mình!”
Năm cuối bậc phổ thông, đội bóng của cô giành giải vô địch toàn quốc, cô được cấp học bổng vào đại học. Vừa vào trường, cô nhận được tin dữ: ba bị ung thư. 
Trước khi qua đời, ông nắm lấy bàn tay cô, gắng sức nói: “Tiếp tục ước mơ con nhé! Đừng để ước mơ của con chết theo ba.”
Những năm tiếp theo quá khó khăn đối với cô. Nhưng cô đã hoàn tất chương trình đại học một cách xuất sắc. Bởi vì mỗi khi muốn bỏ cuộc, cô lại nhớ lời ba: “Nếu ước mơ đủ lớn, con có thể làm được mọi việc”. Và tôi nghe cô nói với bạn bè: “Nếu ước mơ đủ lớn, những điều còn lại chỉ là chuyện nhỏ.”
	Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu sau:
Câu 1. Cô bé buồn phiền vì điều gì?
a. Không đủ chiều cao để chơi cho đội bóng rổ hạng nhất. 
b. Không đủ tiền để tham gia khoá huấn luyện của đội bóng quốc gia.
 c. Không có học bổng để theo học đại học. 
d. Các huấn luyện viên không nhận vào đội bóng rổ của trường. 
Câu 2. Em hãy điền cụm từ còn thiếu vào chỗ chấm:(0,5 điểm)
Các huấn luyện viên sai bét, vì họ không hiểu được ....................................... Nếu con thực sự muốn thì không gì có thể ngăn cản con, ngoại trừ một điều – ....................... của chính mình!
Câu 3. Câu nói “Đừng để ước mơ của con chết theo ba.” ý nói gì?
A. Đừng ước mơ như ba!                      B. Đừng chết theo ba!
C. Đừng ước mơ!                                   D. Đừng từ bỏ ước mơ!
Câu 4. Dựa vào bài tập đọc, khoanh vào “Đúng” hoặc “Sai” ý nêu đúng điều bố cô bé đã nói với cô?: (1 điểm)
	Thông tin
	Trả lời

	A. Nếu con thực sự muốn thì không gì có thể ngăn cản con.
	Đúng / Sai

	B. Nếu ước mơ đủ lớn, con có thể làm được mọi việc.
	Đúng / Sai

	C. Nếu ước mơ đủ lớn, những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ. 
	Đúng / Sai

	D. Cần phải biết khắc phục nhược điểm của bản thân.
	Đúng / Sai


Câu 5. Nhờ biết ước mơ, cô bé trong câu chuyện đạt được điều gì?
a. Đội bóng của cô giành giải vô địch toàn quốc, cô được cấp học bổng vào đại
học và hoàn tất chương trình đại học một cách xuất sắc.
b. Đội bóng rổ của cô giành giải vô địch toàn quốc và được đi thi đấu quốc tế. 
c. Cô nhận được học bổng toàn phần vào một trường đại học danh tiếng.
d. Đội bóng của cô giành giải vô địch toàn quốc, cô được cấp học bổng vào
trường đại học và được một chuyến du lịch Châu Âu.
Câu 6. Theo em, ước mơ thế nào là đủ lớn?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Câu 7. Em cũng đã từng ước mơ. Em hãy kể một ước mơ và cho biết em sẽ làm gì để thực hiện ước mơ đó?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Câu 8. Câu nào dưới đây có bộ phận trạng ngữ?
a. Tôi chú ý đến cô bé ấy khi thấy cô rất ham mê bóng rổ. 
b. Năm cuối bậc phổ thông, đội bóng của cô giành giải vô địch toàn quốc. 
c. Các huấn luyện viên bảo cháu hơi thấp, không thể chơi cho đội hạng nhất.
d. Cháu nghĩ nếu chơi bóng thật xuất sắc, sẽ nhận được học bổng.
Câu 9. Câu: “Tôi chú ý đến cô bé ấy khi thấy cô rất ham mê bóng rổ.” Gạch một gạch dưới chủ ngữ
Câu 10. Câu: Lớp em sẽ đi chơi ở khu du lịch Đại Nam. Thêm trạng ngữ cho câu.
..................................................................................................................................



B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT ( Thời gian 55 phút)
I. Chính tả: (2 điểm)
    Giáo viên đọc cho học sinh viết tựa Bài: Ăng – co Vát (Từ đầu đến như xây gạch vữa) TV4 tập 2 trang 123
II. Tập làm văn (8 điểm)
Thế giới động vật rất kì thú. Em đã được nhìn thấy,xem trên ti vi,sách,báo truyện,… Hãy tả con vật đó.
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	HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
MÔN: TIẾNG VIỆT  – LỚP 4
Năm học: 2021 – 2022



A. Kiểm tra đọc (10 điểm)
I. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm) 
	- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu (80 tiếng/phút), giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm
	- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 0,5 điểm
	- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 0,5 điểm
	- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm 
II. Kiểm tra đọc hiểu, kết hợp kiểm tra từ và câu (7 điểm) 
Phần trắc nghiệm :
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	8

	ĐÁP ÁN
	B
	- sức mạnh của ước mơ
- thái độ

	D
	đúng – đúng đúng– sai  
	
A
	
B


6. Tham khảo
Ước mơ đủ lớn là một ước mơ có ý nghĩa, mang lại hạnh phúc cho bản thân mình và nhiều người khác, đồng thời phải là ước mơ cho người ta phấn đấu không ngừng, cố gắng hết mình, vượt qua mọi khó khăn để đạt được.
7.Tham khảo:
Em ước mơ sau này lớn lên sẽ trở thành phi công, được lái chiếc máy bay bay lượn trên bầu trời. Em luôn phấn đấu học thật giỏi và chăm tập thể dục để rèn luyện sức khỏe tốt ngay từ bây giờ. 
9. Tôi chú ý đến cô bé ấy khi thấy cô rất ham mê bóng rổ.
10.Tuần sau, lớp em sẽ đi chơi ở khu du lịch Đại Nam.
B. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
I. Chính tả: ( 2 điểm)
Viết đúng mẫu chữ, đúng khoảng cách giữa các con chữ, giữa các chữ, biết viết chữ hoa, trình bày sạch sẽ, đúng quy định, không mắc lỗi. Đạt yêu cầu trên được 4 điểm. Mắc mỗi lỗi trừ 0,25 điểm. 
Chữ viết không đúng mẫu chữ, trình bày bẩn toàn bài trừ tối đa 0,5 điểm.
II. Tập làm văn: ( 8 điểm)
1. Phần mở bài: 
 - Giới thiệu được đồ vật mình định tả: (1,5 điểm).
 2. Phần thân bài: (5 điểm)
 - Tả bao quát được đặc điểm bên ngoài của con vật : (2 điểm).
 - Tả được một số hoạt động, thói quen sinh hoạt của vật : (2 điểm).
* Bài văn đúng yêu cầu của đề, trình bày rõ ý, sáng tạo, câu văn liền mạch, lô gic, cách liên kết giữa các ý, các đoạn hợp lí, đúng trình tự : (1 điểm).
 3. Phần kết luận:
 - Nêu được tình cảm hay cảm nghĩ của mình về con vật : (1,5 điểm).
* Lưu ý: Câu văn không liền mạch, sai chính tả: mỗi từ, mỗi ý trừ 0,25 điểm.
